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MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI 9


A. PHẦN ĐỊA LÝ DÂN CƯ

CÂU 1: Việt Nam là một quốc gia có nhiều dân tộc, có tất cả:
A. 52 dân tộc                                         B. 53 dân tộc
C. 54 dân tộc                                         D. 55 dân tộc

CÂU 2: Sự phân bố của các dân tộc chủ yếu do:

          A.  Điều kiện tự nhiên                            B.  Tập quán sinh hoạt và sản xuất
          C. Nguồn gốc phát sinh                          D. Chính sách của nhà nước


CÂU 3: Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng làm cho :

A. Nền văn hóa Việt Nam phong phú và giàu bản sắc.
B.  Kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
C. Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất.
           D.  Người Kinh phân bố rộng khắp cả nước.

CÂU 4: Dân số đông và tăng nhanh  gây ra những hậu quả xấu đối với:
     A.  Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống
     B.  Môi trường, chất lượng cuộc sống 
     C.  Chất lượng cuộc sống và các vấn đề khác
     D. Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống, tài nguyên môi trường

CÂU 5: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta có xu hướng giảm chủ yếu là nhờ:
A. Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
B.  Chủ trương xóa đói giảm nghèo, phân bố lại dân cư.
C. Làm tốt phong trào xóa mù chữ ở vùng núi và trung du.
D.  Thực hiện chủ trương đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa.

CÂU 6: Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp nào?
        A. Phân bố lại dân cư và lao động
        B.  Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn
        C.  Đa dạng các loại hình đào tạo
        D. Chuyển hết lao động nông thôn đến vùng thành thị


CÂU 7: Trên thế giới, nước ta nằm trong số các nước có mật độ dân số:
A. Thấp                                                    B. Trung bình
C.  Cao                                                     D.  Rất cao

CÂU 8 : Nguyên nhân của đô thị hóa ở nước ta là do:
A. Di dân tự do từ nông thôn lên thành phố     
B. Tác động của thiên tai
          C.  Hệ quả của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
D. Nước ta chủ yếu là trồng lúa nước


CÂU 9: Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển, nguồn lao động dồi dào tạo sức ép rất lớn lên vấn đề:
          A.  Thiếu nhân lực cho các ngành kinh tế.         B. Giải quyết việc làm.
C.  Hạ giá thành sản phẩm trong nước.              D. Xuất khẩu lao động.


CÂU 10:  Thế mạnh của nguồn lao động Việt Nam là:
A.  Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp
B.  Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật
C.  Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện
D.  Cả A, B, C đều đúng


CÂU 11: Nguồn lao động nước ta còn hạn chế về:
A.  Thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động
B.  Nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn
C.  Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp
D.  Khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật


CÂU 12: Dựa vào tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 ( H5.1 SGK), em hãy cho biết nhóm tuổi nào giảm về tỷ lệ?
A.  Nhóm từ 0- 14 tuổi
B.  Nhóm từ 15- 59 tuổi
C.  Nhóm trên 60 tuổi
[bookmark: _GoBack]
B: ĐỊA LÝ KINH TẾ

CÂU 13:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta biểu hiện chủ yếu ở :
A.  Chuyển dịch cơ cấu theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo tuổi.
B.  Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế, theo tuổi và theo lãnh thổ. 
C.  Chuyển dịch cơ cấu theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ.
D.  Chuyển dịch cơ cấu theo ngành, theo tuổi và theo lãnh thổ.

CÂU 14 : Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là:
         A.  Vùng trung du và miền núi                     B.  Vùng Đồng bằng Sông Hồng
         C.  Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long          D.  Đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ


CÂU 15 :  Hai nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là :
          A.  Đất phù sa, đất feralit.                          B. Đất mặn, đấy mùn núi cao.
C.  Đất badan, đất cát ven biển.                 D.  Đất mùn thô, đất xám phù sa cổ.


CÂU 16: Nước ta trồng nhiều loại cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới là do 
A.  Gió mùa hoạt động mạnh.                   B.  Khí hậu phân hóa đa dạng.
C. Nguồn nhiệt, ẩm dồi dào.                     D.  Mùa khô kéo dài sâu sắc.

CÂU 17: Nguyên nhân chính  làm cho ngành chăn nuôi lợn lại phát triển mạnh ở ĐBSH và ĐBSCL:
          A. Có nguồn thức ăn dư thừa nhiều: gạo, ngô, khoai, rau..
B.  Có nhiều vốn
C.  Có nhiều lao động thất nghiệp
D.  Có nhiều chính sách hỗ trợ.

CÂU 18: Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta:
A.  Cây lương thực                                               B. Cây hoa màu
C.  Cây công nghiệp                                             D. Cây ăn quả và rau đậu

CÂU 19: Ở nước ta, cây lúa được trồng chủ yếu ở:
A.  Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên
B.  Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng Sông Cửu Long
C. Đồng bằng Sông Hồng, Đông Nam Bộ
D.  Đồng bằng Duyên hải Nam Trung Bộ
CÂU 20:  Ngành nuôi trồng thủy hải sản nước ta có đặc điểm
A.  Sản lượng khai thác lớn hơn nuôi trồng
B.  Sản lượng nuôi trồng lớn hơn sản lượng khai thác
     C. Sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác bằng nhau
D. Sản lượng nuôi trồng và sản lượng khai thác đang ngày càng giảm

CÂU 21: Hiện nay nước ta được phân ra mấy loại rừng?
A.  1                                                                          B.  2
C.  3                                                                          D.  4

CÂU 22:  Nước ta gồm những loại rừng nào?
A.  Rừng sản xuất , rừng sinh thái và rừng phòng hộ
B.  Rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh và rừng đặc dụng
C.  Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất
D.  Rừng sản xuất, rừng quốc gia và rừng phòng hộ

CÂU 23: Nước ta có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước mặn là do:
A.  Nước ta có nhiều cửa sông rộng lớn
B.  Nước ta có nhiều bãi triều, đầm, phá
C.  Có nhiều đảo, vũng, vịnh
     D.  Có nhiều ao, hồ, sông, suối

CÂU 24:  Loại rừng nào có thể tiến hành khai thác gỗ đi đôi với trồng mới?
A. Rừng sản xuất                                         B.  Rừng phòng hộ
     C.  Rừng đặc dụng                                       D. Tất cả các loại rừng trên

CÂU 25 :Lâm nghiệp có vị trí đặc biệt trong phát triển kinh tế xã hội và có vai trò:
A.  Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp
B.  Giữ gìn môi trường sinh thái
     C.  Bảo vệ con người và động vật
D. Thúc đẩy sự phát triển ngành chăn nuôi.

CÂU 26:  Sản lượng thủy sản nước ta tăng khá mạnh là do:
A. Tăng số lượng tàu thuyền và tăng công suất tàu
B. Tăng người lao động có tay nghề
C. Tăng đánh bắt xa bờ
D. Tăng số làng nghề làm tàu, thuyền và dụng cụ bắt cá

CÂU 27:  Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp Việt Nam
     A.  Các nhân tố tự nhiên
     B. Các nhân tố xã hội
     C.  Các nhân tố tự nhiên và các nhân tố xã hội
D.  Không có nhân tố nào ảnh hưởng


CÂU 28: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp là:
    A.  Địa hình                                                                   B.  Khí hậu
    C.  Vị trí địa lý                                                              D.  Khoáng sản


CÂU 29: Các nhân tố xã hội có vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của nước ta là:
    A.  Dân cư và lao động
    B. Thị trường, chính sách phát triển công nghiệp
    C.  Cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng

CÂU 30: Công nghiệp khai thác than ở nước ta tập trung chủ yếu ở tỉnh nào?
     A.  Quảng Ninh                                                  B.  Hải Phòng
     C.  Thái Nguyên                                                 D.  Bà Rịa-Vũng Tàu

CÂU 31:  Hiện nay, các mỏ dầu khí của nước ta được phát hiện và khai thác chủ yếu ở vùng nào?
     A.  Vùng thềm lục địa phía Bắc                           B.  Vùng biển Đông
     C. Vùng thềm lục địa miền Trung                       D.  Vùng thềm lục địa phía Nam.

CÂU 32: Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?
       A.  Khai thác nhiên liệu                                  B.  Cơ khí, điện tử
       C. Chế biến lương thực thực phẩm                 D. Vật liệu xây dựng

CÂU 33: Xuất khẩu dầu thô đem lại nhiều ngoại tệ nhưng lại tổn thất lớn cho nền kinh tế vì:
     A. Tổng giá trị xuất chưa nhiều
     B.  Biểu hiện nền công nghiệp chậm phát triển
     C.  Giá trị xuất thấp
     D. Làm giàu cho nước khác
CÂU 34: Dịch vụ sản xuất bao gồm:
     A.  Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông
     B.  Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính tín dụng, kinh doanh tài sản tư vấn
     C.  Kinh doanh tài sản,tư vấn
     D. Tài chính tín dụng

CÂU 35:  Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào sau đây?
     A.  Dịch vụ sản xuất                                      B.  Dịch vụ tiêu dùng
     C. Dịch vụ công cộng                                    D.  Không thuộc loại hình nào.

CÂU 36:  Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước  ta là:
      A.  Hà Nội và TPHCM                                B.  Hà Nội và Hải Phòng
     C.  TPHCM và Đà Nẵng                              D.  Cần Thơ và Đà Nẵng

CÂU 37: Nguyên nhân làm cho dịch vụ tiêu dùng nước ta phát triển nhanh
     A.  Ngành này mới mẻ
B.  Dân đông, nhu cầu tiêu dùng nhiều, thị trường tiêu thụ lớn
     C.  Ngành dịch vụ tiêu dùng thu nhập rất cao
     D.  Ngành này dễ xin việc, không đòi hỏi bằng cấp

CÂU 38: Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
A.  Dịch vụ tiêu dùng                                          B. Dịch vụ sản xuất
C.  Dịch vụ công cộng                                        D.  Ba loại hình ngang bằng nhau

CÂU 39: Vùng nào dưới đây hoạt động dịch vụ còn hạn chế hơn cả?
A. Vùng Tây Nguyên                                  B. Đồng bằng Sông Cửu Long                     
C. Đông Nam Bộ                                         D.  Vùng Đồng bằng Sông Hồng

CÂU 40: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố ngành dịch vụ ở nước ta?
A.  Phân bố chủ yếu ở các đô thị và các đồng bằng
B. Phân bố đồng đều giữa các vùng và các địa phương.
C. Phân bố chủ yếu ở những nơi có nhiều ngành sản xuất
D.  Phân bố chủ yếu nơi có dân số đông và kinh tế phát triển

CÂU 41: Hà Nội và TPHCM là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm:
A.  Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước
B. Là nơi tập trung nhiều trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước
C.  Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn
D.  Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất cả nước

CÂU 42: Ở nước ta hiện nay đã phát triển mấy loại hình giao thông vận tải?
A.  6 loại hình                                                   B.  5 loại hình
     C.  4 loại hình                                                   D.  7 loại hình


CÂU 43: Giao thông vận tải có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vì:
    A.  Thực hiện mối liên hệ kinh tế trong và ngoài nước
    B.  Tạo cơ hội cho nhiều vùng khó khăn phát triển
    C.  Tạo nhiều việc làm cho người dân
     D.  Câu A và B đúng.

CÂU 44: Tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta gồm:
A.  Các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa dân gian
B.  Các lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống
C. Vườn quốc gia, di tích lịch sử, phong cảnh
D.  Phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, vườn quốc gia

..............Hết...............




















































